Giáo viên: Nguyễn Huy Nhân

Năm học: 2009 - 2010

TUẦN 23:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	22
	tháng
	02
	năm
	2010


Tiết: 23.
Bài: - Ôn tập 2 bài hát: Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 1.

                                        Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao) – trang 18, 19 Sách Tập bài hát 1.

         - Nghe hát (hoặc nghe nhạc).

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản cho 2 bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 1A: Huỳnh Duy Khoa, Phạm Thị Bé Xuân Mai, Hoàng Huyền My, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Minh Thư. Lớp 1B: Huỳnh Ngọc Minh Kha, Lâm Trương Bảo Ngân, Mai Phương Thu Yến. Lớp 1C: Trần Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Hữu Phổ, Nguyễn Xuân Thơ.)

+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp và tiết tấu); biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn 2 bài hát.

+ Nghe bài hát Cái Bống (Nhạc: Phan Trần Bảng – Lời: Ca dao cổ) – Trang 32 Sách Tập bài hát 1 (Bài số 16, CD Tập bài hát 1).

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc; bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 1, Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao) – trang 18, 19 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà trước.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)
(11’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; 
                 - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp và tiết tấu); biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát. Giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Cho nghe lại bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ).
- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp và tiết tấu) và vận động phụ họa cho bài hát.

- Hướng dẫn hát đối đáp (mỗi nhóm một câu hát) và lĩnh xướng (cá nhân hát đối đáp với tập thể - mỗi bên một câu).

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay, vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe và tập hát đối đáp, lĩnh xướng theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao)
(11’)
	Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; 
                 - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp và tiết tấu); biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát.Giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Cho nghe lại bài hát Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp và tiết tấu) và vận động phụ họa cho bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay, vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý hướng dẫn học sinh ôn tập thật kĩ tiếng “tay” - có luyến - ở ô nhịp thứ 3 và đảo phách ở ô nhịp thứ 14.

	Hoạt động 3:
Nghe nhạc

 (8’)
	Mục tiêu: Học sinh nghe bài hát Cái Bống (Nhạc: Phan Trần Bảng – Lời: Ca dao cổ) – Trang 32 Sách Tập bài hát 1 (Bài số 16, CD Tập bài hát 1), bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.

	
	- Giới thiệu bài hát Cái Bống (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời…).

- Cho nghe bài hát Cái Bống (giáo viên hát hoặc cho nghe đĩa CD).
- Cho học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, phân tích và kết luận.

- Cho nghe lại bài hát Cái Bống một lần nữa.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Xung phong phát biểu cảm nhận của mình về bài hát Cái Bống.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.


	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ).
- Dặn dò học sinh ôn tập 02 bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 1, Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao) – trang 18, 19 Sách Tập bài hát 1, xem trước bài Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.
- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

	Rhythm
	15
	8 beat 3

	Tempo
	100

	Transpose
	+2

	Tên bài hát
	Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao)

	Rhythm
	37
	Pop rock 1

	Tempo
	110

	Transpose
	0


((((((

GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	23
	tháng
	02
	năm
	2010


Tiết: 23.
Bài: Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng (Dân ca Hrê (Tây Nguyên) - Đặt lời: Lê Toàn Hùng) – trang 32 Sách Âm nhạc 5.
                                      Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) – trang 35 Sách Âm nhạc 5.

         Ôn tập TĐN số 6 – Chú bộ đội (Nhạc và lời: Hoàng Hà) – Trang 36 Sách Âm nhạc 5. 
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết vỗ tay theo bài hát, tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 5A: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Thị Bích Loan, Thổ Nguyên Chăm Pa, Huỳnh Thị Thạch Thảo. Lớp 5B: Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Phan Ái Quyên, Nguyễn Huỳnh Trúc Thgi, mai Ngọc Thuyên, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Vy, Nguyễn Thảo Vy. Lớp 5C: Nguyễn Thị Thanh Liêu, Lâm Huỳnh Bảo Trân, Hoa Lâm Tú Trinh, Võ Thị Thanh Tuyền)
+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát; 

+ Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 6.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 6.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Hát mừng (Dân ca Hrê (Tây Nguyên) - Đặt lời: Lê Toàn Hùng) và Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	20’
	Ôn tập 2 bài hát 

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Hát mừng (Dân ca Hrê (Tây Nguyên) - Đặt lời: Lê Toàn Hùng)
	Mục tiêu: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Tổ chức ôn tập bài hát (Chú ý hướng dẫn kĩ những chỗ nữa cung ( si-đô, mi-pha), những tiếng có nốt hoa mỹ (luyến nhanh các tiếng nào, ca, ta, vui no, chiêng) theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.

- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát (Chú ý những chỗ nữa cung ( si-đô, mi-pha), những tiếng có nốt hoa mỹ (luyến nhanh), các chỗ lấy hơi) nhiều lần kết hợp tập vỗ tay theo phách, nhịp; vận động phụ họa cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) 
	Mục tiêu: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Tổ chức ôn tập bài hát (Chú ý hướng dẫn kĩ những tiếng ngân dài năm phách (các tiếng “hoa” – ô nhịp 12, 13 – tiếng “nga” – ô nhịp 21, 22), ngân dài năm phách và nghỉ một phách (tiếng “hát” – ô nhịp 28, 29), các tiếng có luyến (tiếng “Bác” – ô nhịp 1 – hát thành “Bac-ạc”, tiếng “tóc” – ô nhịp 31 – hát thành “tọc-óc”) theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp; tập hát với nhiều tốc độ khác nhau (vừa phải, chậm, nhanh).

- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần (Chú ý hướng dẫn kĩ những tiếng ngân dài năm phách, ngân dài năm phách và nghỉ một phách, các tiếng có luyến và các chỗ có móc giật, các chỗ lấy hơi) kết hợp tập vỗ tay theo phách, nhịp; tập hát với nhiều tốc độ khác nhau (vừa phải, chậm, nhanh), vận động phụ họa cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	10’
	Ôn tập TĐN số 6 – Chú bộ đội (Nhạc và lời: Hoàng Hà) - trang 36 Sách Âm nhạc 5.

	
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 6.

	
	
	- Hướng dẫn luyện đọc, nghe cao độ (đọc -  nghe -  đoán nốt nhạc).

- Hướng dẫn luyện đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Cho đọc và ghép lời ca.

- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc, ghép lời ca kết hợp vỗ tay (theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập 02 bài hát Hát mừng (Dân ca Hrê (Tây Nguyên) - Đặt lời: Lê Toàn Hùng) và Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích); Ôn tập TĐN số 6, xem trước bài hát Vườn xuân (Nhac: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) – trang 60 Sách Âm nhạc 5 - trước ở nhà.
- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Hát mừng (Dân ca Hrê (Tây Nguyên) - Đặt lời: Lê Toàn Hùng)

	Rhythm
	96
	Adani

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	TĐN số 6 – Chú bộ đội (Nhạc và lời: Hoàng Hà) 

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	23
	tháng
	02
	năm
	2010


Tiết: 23.
Bài: Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 2A: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Nữ, Trương Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, Lê Trần Hạ Vy, Nguyễn Thị Anh Thư. Lớp 2B: Lê Minh Khanh, Hương Thị My, Phạm Lê Thanh Ngân, Lê Nguyễn Quỳnh Như, Đào Thị Tuyết Nhi, Trần Vũ Trúc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Minh Thi. Lớp 2C: Nguyễn Huệ Trúc Mai, Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Lê Vòng Kim Ngân, Lê Nguyễn Ánh Tuyền, Nguyễn Minh Trúc, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Khoa Trúc Trân, Nguyễn Lê Y Vân.)
+ Học sinh biết đây là bài hát nhạc của nước ngoài, lời Việt; biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bản đồ thế giới, bảng phụ chép bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà), xem trước bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại bài hát Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà) kết hợp vận động phụ họa đơn giản, vỗ tay theo tiết tấu. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết đây là bài hát nhạc của nước ngoài, lời Việt; biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

                  - Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát). Chú ý học sinh tiếng “A” ở ô nhịp thứ 9 kéo dài 4 phách (giữ nguyên cao độ ở nốt Đô).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi, quay lại và kết bài).Chú ý hát đúng tính chất rộn ràng, vui tươi của bài hát.

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý hướng dẫn hát đồng đều, rõ lời; hát với tốc độ hơi nhanh, chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”; hướng dẫn kĩ chỗ quay lại và kết bài.

	Hoạt động 2:
Biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh tập biểu diễn bài hát; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Tổ chức biểu diễn theo nhiều hình thức (tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca,…)

- Nhận xét và tuyên dương..
	- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý hướng dẫn hát đúng tính chất bài hát.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh), chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà)

	Rhythm
	24
	Disco

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh)

	Rhythm
	09
	Soul ballad 2

	Tempo
	120

	Transpose
	-2


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	24
	tháng
	02
	năm
	2010


Tiết: 23.
Bài: Giới thiệu một số hình nốt nhạc. 

         Bài đọc thêm: Du Bá Nha-Chung Tử kì – Trang 53 Sách Nghệ thuật 3 (Sách giáo viên).
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh tập biểu diễn một số bài hát đã học. Biết nội dung câu chuỵện. Nhận biết một số hình nốt nhạc.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: : Học sinh tập biểu diễn một số bài hát đã học. Biết nội dung câu chuỵện.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 3A: Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Mai Thị Xuân Thi, Ngô Hoàng Anh Thư, Trần Thị Diệu Uyên, Văn Thị Như Uyên, Nguyễn Trần Tố Viên. Lớp 3B: Nguyễn Thanh Uyên Chi, Phạm Võ Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Yến  Nhi, Trần Ái Diễm Phúc, Nguyễn Đặng Như Quỳnh. Lớp 3C: Nguyễn Thị Duyên, Lâm Huỳnh Đăng Khoa, Phan Lê Anh Quân.)
+Học sinh tập biểu diễn một số bài hát đã học. Biết nội dung câu chuỵện. Nhận biết một số hình nốt nhạc. Tập viết các hình nốt nhạc.

- Qua câu chuyện giáo dục các em yêu mến bạn bè, thêm say mê tìm hiểu âm nhạc. Giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, thêm yêu thích môn Âm nhạc

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử; tranh minh họa; bảng phụ chép một số hình nốt nhạc (hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép). 

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân) - trang 18, 19 Sách Tập bài hát 3, Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân) – Trang 20, 21 Sách Tập bài hát 3 ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Tập biểu diễn một số bài hát đã học: (10’)
- Giáo viên tổ chức ôn tập và hướng dẫn học sinh tập biểu diễn lần lượt 2 bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân) - trang 18, 19 Sách Tập bài hát 3 và Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân) – Trang 20, 21 Sách Tập bài hát 3. 

- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.
3. Giảng bài mới: (20’)
- Giới thiệu nội dung bài học.
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Bài đọc thêm: Du Bá Nha-Chung Tử kì – Trang 53 Sách Nghệ thuật 3 (Sách giáo viên)

(8’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết nội dung câu chuyện. 

                  - Qua câu chuyện giáo dục các em yêu mến bạn bè, thêm say mê tìm hiểu âm nhạc. 

	
	- Giới thiệu câu chuyện.

- Cho học sinh đọc câu chuyện.

- Kể tóm tắt câu chuyện.

- Đặt câu hỏi:

 + Du Bá Nha, Chung Tử Kì là ai?
+ Vì sao Du Bá Nha và Chung Tử Kì kết thành bạn thân?

 + Ngày xưa người ta quan niệm về âm nhạc như thế nào?

 + Vì sao Du Bá Nha đập cây đàn và thề không bao giờ chơi đàn nữa ?

- Rút ra kết luận: Âm nhạc có thể kết nối mọi người lại với nhau. Người ta có thể hiểu nhau thông qua âm nhạc. 
	- Chú ý lắng nghe.

- Lắng nghe và trả lời các câu hỏi:

 + Du Bá Nha làm quan trong triều đình nước Tấn thời Xuân Thu, là một người chơi đàn nổi tiếng. Chung Tử Kì là một tiều phu – một người say mê và am hiểu âm nhạc. 

 + Vì hai người chuyện trò bàn bạc về âm nhạc với nhau rất tâm đắc.

 + Ngày xưa người ta coi âm nhạc là cái gì đó rất thần bí, nào là trước khi gảy đàn phải tắm gội, ăn chay, thắp hương yên tĩnh; nào là khi chơi đàn chỉ được thưởng thức một mình, nếu có người khác nghe trộm thì dây đàn sẽ đứt v.v…

 + Vì ông nghĩ rằng mất đi người bạn tri âm, tri kỉ thì từ nay chẳng còn ai có thể hiểu được tiếng đàn của mình nữa.

- Chú ý lắng nghe.


	- Chú ý làm rõ cho học sinh thấy âm nhạc không chỉ có ảnh hưởng đối với con người mà còn có tác động tới cả một số loài vật.

	Hoạt động 2:
Giới thiệu một số hình nốt nhạc. (12’)
	Mục tiêu: Học sinh nhận biết một số hình nốt nhạc; tập viết các hình nốt nhạc.

	
	- Treo bảng phụ và giới thiệu một số hình nốt nhạc: Để nghi chép độ dài ngắn của âm thanh, người ta dùng các hình nốt (hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép).

 - Giáo viên viết mẫu từng bước, từng hình nốt và cho học sinh tập viết một số hình nốt nhạc.
	- Chú ý quan sát và nhận biết một số hình nốt nhạc (hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép) theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập viết một số hình nốt nhạc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Chú ý so sánh giá trị trường độ giữa các hình nốt.


4. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân).
- Dặn dò học sinh ôn tập tên và cách viết một số hình nốt nhạc ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

5. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân)

	Rhythm
	79
	Bolero

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	25
	tháng
	02
	năm
	2010


Tiết: 23.
Bài: Học hát: Bài Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết đây là bài dân ca; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 4A: Lê Huỳnh Thúy An, Huỳnh Văn Hậu, Huỳnh Vũ Nhật, Huỳnh Văn Phúc, Trần Trúc Diệu Phương, Vũ Mai Thị Tuyết, Võ Đình Việt. Lớp 4B: Lê Minh Khuê, Phạm Trương Ngọc Nguyên, Dụng Quang Nho, Phạm Thị My Quỳnh, Nguyễn Thị Như Thuận, Trần Thị Kim Thư. Lớp 4C: Phan Nguyễn Hoài Bảo, Trương Thị Nhật Lệ, Nguyễn Lê Tiểu Quyên, Đặng Anh Thơ, Nguyễn Thị Nhã Thư, Trương Hoàng Nhật Tiên, Nguyễn Hoàng Việt. Lớp 4D: Phạm Thị Bích Hồng, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Lương Tiểu Phụng, Võ Văn Thạch.)
+ Học sinh biết đây là bài dân ca của dân tộc Khơ-Me ở Nam Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết vỗ tay theo phách.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc; bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát, bảng đồ Việt Nam.

- Học sinh ôn tập bài hát Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, xem trước bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập bài hát Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) kết hợp vỗ tay theo nhịp, vận động phụ họa.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Học hát bài Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu:  Học sinh biết đây là bài dân ca của dân tộc Khơ-Me ở Nam Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca.

	
	8’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời,…chú ý nội dung giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 2 lần.

- Cho đọc lời ca theo tiết tấu (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

 + Bài hát có 2 lời, chia làm 6 câu hát.

 + Tiếng “đom boong” có nghĩa là quả đa.

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn - Chú ý hướng dẫn thật kĩ những tiếng luyến, láy và khai thác nội dung câu hát.

* Hát theo thanh sắc và luyến láy:

  C1: Tróng rừng cầy xanh sao-áo đùa sáo-ao bay-ày. 

  C2: Tróng rừng cầy xanh sao-áo đùa sáo-ao bay.

  C3: Ngọt thờm đóm boong ơi, đàn chim-ím vúi-ui bầy la là là-a la. 

  C4: Tróng rừng cầy xanh sao-áo tìm trái-ai thơm-ờm.
  C5: Tróng rừng cầy xanh tiêng-iếng đùa líu-iu lo.

  C6: Ngọt thờm đóm boong ơi, đàn chim-ím vúi-ui bầy la là là-a la.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca theo tiết tấu.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên. Chú ý những tiếng luyến, láy:

 + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + sáo ( sáo-ao 

 + bay ( bay-ày

  + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + sáo ( sáo-ao 

 + thơm ( thờm

 + đom ( đóm

 + chim ( chim-ím 

 + vui ( vúi-ui 

 + la ( là-a 
 + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + trái ( trái-ai 

 + thơm ( thơm-ờm

  + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + tiếng ( tiêng-iếng 

 + líu ( líu-iu 
 + thơm ( thờm

 + đom ( đóm

 + chim ( chim-ím 

 + vui ( vúi-ui 

 + la ( là-a 

	Hoạt động 2:
Luyện tập
	Mục tiêu: - Luyện tập bài hát nhiều lần - Chú ý sửa sai(nếu có).

	
	10’
	- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Nội dung 2
	8’
	Tập vỗ tay và biểu diễn bài hát

	Hoạt động 1:
Tập vỗ tay
	Mục tiêu: - Học sinh hát kết hợp vỗ tay (theo phách) cho bài hát.

	
	3’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay (theo phách) theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo phách).



	Hoạt động 2:
Biểu diễn bài hát.
	Mục tiêu: - Tập biễu diễn bài hát.

	
	5’
	- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.

- Nhận xét chung.
	- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh kể tên một số bài dân ca đã được học.


+ Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng)  - trang 04, 05 Sách Tập bài hát 1.


+ Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ) - trang 10, 11 Sách Tập bài hát 1.

+ Xòe hoa (Dân ca Thái - Lời mới: Phan Duy) – Trang 06, 07 Sách Tập bài hát 2.

+ Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ - Lời mới: Việt Anh) – Trang 26, 27 Sách Tập bài hát 2.

+ Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân) – Trang 10, 11 Sách Tập bài hát 3.

+ Ngày mùa vui (Dân ca Thái - Lời mới: Hoàng Lân) – Trang 16, 17 Sách Tập bài hát 3.

+ Bạn ơi lắng nghe (Dân ca Ba-na - Sưu tầm, dịch lời: Tô Ngọc Thanh) – Trang 07 Sách Âm nhạc 4.

+ Mùa xuân về (Dân ca Dao, Ghi âm: Nguyễn Đình Phúc,  Đặt lời: Phùng Lê – Nông Viết Toại) - trang 54 sách Âm nhạc 4.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn), chuẩn bị một số động tác múa phụ họa cho bài hát, ôn tập bài TĐN số 5 – Hoa bé ngoan – Trang 29 Sách Âm nhạc 4, bài TĐN số 6 – Múa vui - trang 31 Sách Âm nhạc 4 - chuẩn bị cho tiết ôn tập.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	90

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	
Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Rhythm
	79/ 34
	Bolero/ Sft rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	24
	tháng
	02
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập 2 bài hát: Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh), Trái đất này của chúng em (Nhạc: Trương Quang Lục-Thơ: Định Hải) – trang 49 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 2.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa.
- Học sinh ôn tập 2 bài hát Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh), Trái đất này của chúng em (Nhạc: Trương Quang Lục-Thơ: Định Hải) – trang 49 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 2 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh) - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Trái đất này của chúng em (Nhạc: Trương Quang Lục-Thơ: Định Hải) – trang 49 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 2 - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(15’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh)

	Rhythm
	98
	Enka

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Trái đất này của chúng em (Nhạc: Trương Quang Lục-Thơ: Định Hải)

	Rhythm
	039
	Pop rock 2

	Tempo
	115

	Transpose
	-5


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	25
	tháng
	02
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập 2 bài hát: Cô giáo em (Nhạc và lời: Trần Kiết Tường) – Trang 105 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi, Giữa biển vàng (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Nguyễn Khoa Đăng-Bùi Đình Thảo) – Trang 41 Tập bài hát Đi học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Cô giáo em (Nhạc và lời: Trần Kiết Tường) – Trang 105 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi, Giữa biển vàng (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Nguyễn Khoa Đăng-Bùi Đình Thảo) – Trang 41 Tập bài hát Đi học - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Cô giáo em (Nhạc và lời: Trần Kiết Tường) – Trang 105 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Giữa biển vàng (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Nguyễn Khoa Đăng-Bùi Đình Thảo) – Trang 41 Tập bài hát Đi học - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(15’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Cô giáo em (Nhạc và lời: Trần Kiết Tường)

	Rhythm
	104
	Epic ballad

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Giữa biển vàng (Nhạc: Bùi Đình Thảo-Lời: Nguyễn Khoa Đăng-Bùi Đình Thảo)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	90

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 24:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	01
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 24.
Bài: Học hát: Bài Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 1A: Huỳnh Duy Khoa, Phạm Thị Bé Xuân Mai, Hoàng Huyền My, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Minh Thư. Lớp 1B: Huỳnh Ngọc Minh Kha, Lâm Trương Bảo Ngân, Mai Phương Thu Yến. Lớp 1C: Trần Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Hữu Phổ, Nguyễn Xuân Thơ.)
+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 1, Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao) – trang 18, 19 Sách Tập bài hát 1, xem trước bài Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Giáo viên cho lớp ôn lại 2 bài hát Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 1, Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao) – trang 18, 19 Sách Tập bài hát 1 - kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý các chỗ nghỉ, luyến, hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý các chỗ lấy hơi, nghỉ, luyến).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.

                  - Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo nhịp, theo phách theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo nhịp, theo phách theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, chuẩn bị một vài động tác phụ họa đơn giản trước ở nhà.

-  Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Bầu trời xanh (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ)

	Rhythm
	15
	8 beat 3

	Tempo
	100

	Transpose
	+2

	Tên bài hát
	Tập tầm vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời: Theo đồng dao)

	Rhythm
	37
	Pop rock 1

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((

GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	02
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 24.
Bài: Học hát: Bài Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) – trang 60 Sách Âm nhạc 5.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 5A: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Thị Bích Loan, Thổ Nguyên Chăm Pa, Huỳnh Thị Thạch Thảo. Lớp 5B: Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Phan Ái Quyên, Nguyễn Huỳnh Trúc Thgi, mai Ngọc Thuyên, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Vy, Nguyễn Thảo Vy. Lớp 5C: Nguyễn Thị Thanh Liêu, Lâm Huỳnh Bảo Trân, Hoa Lâm Tú Trinh, Võ Thị Thanh Tuyền).
+ Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) – trang 35 Sách Âm nhạc 5, ôn tập TĐN số 6 – Chú bộ đội - trang 36 Sách Âm nhạc 5 - ở nhà, xem trước bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) – trang 60 Sách Âm nhạc 5, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) – trang 35 Sách Âm nhạc 5 kết hợp vận động phụ họa.

- Cho lớp ôn tập TĐN số 6 – Chú bộ đội - trang 36 Sách Âm nhạc 5 - kết hợp vỗ tay theo phách.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 
	25’
	Học hát bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn)

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca

	
	15’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn kĩ những tiếng có luyến và các chỗ có móc giật; chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những tiếng có luyến và các chỗ có móc giật, các chỗ lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay theo phách và biểu diễn
	Mục tiêu: Hoc sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp cho bài hát; biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo nhịp cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo nhịp cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn), xem trước bài TĐN số 7 – Em tập lái ô tô ( Nhạc và lời: Đoàn Phi) - trang 40 Sách Âm nhạc 5.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	TĐN số 5 – Năm cánh sao vui

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Tre ngà bên lăng Bác (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích)

	Rhythm
	64
	Slw waltz

	Tempo
	90

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	90

	Transpose
	-4


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	02
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 24.
Bài: Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 2A: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Nữ, Trương Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, Lê Trần Hạ Vy, Nguyễn Thị Anh Thư. Lớp 2B: Lê Minh Khanh, Hương Thị My, Phạm Lê Thanh Ngân, Lê Nguyễn Quỳnh Như, Đào Thị Tuyết Nhi, Trần Vũ Trúc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Minh Thi. Lớp 2C: Nguyễn Huệ Trúc Mai, Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Lê Vòng Kim Ngân, Lê Nguyễn Ánh Tuyền, Nguyễn Minh Trúc, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Khoa Trúc Trân, Nguyễn Lê Y Vân.)
+ Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập và vỗ tay
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca. Qua bài hát giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế, tích cực tìm hiểu về các nền văn hóa của các nước khác trên thế giới.

	
	- Cho nghe lại bài hát Hoa lá mùa xuân Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh).

- Hướng dẫn hát đối đáp và tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay  theo phách, theo tiết tấu lời ca (Chú ý hướng dẫn hát đồng đều, rõ lời).
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập, tập hát đối đáp kết hợp vỗ tay (theo phách, theo tiết tấu lời ca) theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	Chú ý hướng dẫn hát đồng đều, rõ lời; hát với tốc độ hơi nhanh, chú ý giữ nhịp cho học sinh; hướng dẫn kĩ chỗ quay lại và kết bài.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. Giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn (Cho biểu diễn theo nhiều hình thức: Đơn ca, đơn ca múa phụ họa, song ca, tốp ca,…).

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh).

- Dặn dò học sinh ôn tập 2 bài hát Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 2, Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà) - trang 18, 19 Sách Tập bài hát 2 – ở nhà, chuẩn bị cho tiết ôn tập.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh)

	Rhythm
	09
	Soul ballad 2

	Tempo
	120

	Transpose
	-2


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	03
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 24.
Bài: Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân) - trang 18, 19 Sách Tập bài hát 3
                                      Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân) – Trang 20, 21 Sách Tập bài hát 3
         Tập nhận biết một số nốt nhạc trên khuông.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát; Tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 3A: Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Mai Thị Xuân Thi, Ngô Hoàng Anh Thư, Trần Thị Diệu Uyên, Văn Thị Như Uyên, Nguyễn Trần Tố Viên. Lớp 3B: Nguyễn Thanh Uyên Chi, Phạm Võ Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Yến  Nhi, Trần Ái Diễm Phúc, Nguyễn Đặng Như Quỳnh. Lớp 3C: Nguyễn Thị Duyên, Lâm Huỳnh Đăng Khoa, Phan Lê Anh Quân.)
+  Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; Tập biểu diễn bài hát.

+ Biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông nhạc.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, thêm yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử; tranh minh họa; bảng phụ chép khuông nhạc, khóa Son và các nốt trên khuông.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân), Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân), chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân)
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; Tập biểu diễn bài hát; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, thêm yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Cho nghe lại bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân).
- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất nhịp nhàng-nhanh vui của bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp hướng dẫn tập biểu diễn cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.
- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp tập biểu diễn cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Không yêu cầu hát đúng giai điệu và nhịp điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

- Chú ý hướng dẫn kĩ các chỗ luyến, láy, ngân dài 5 phách ở giữa bài

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân)
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; Tập biểu diễn bài hát; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, thêm yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Cho nghe lại bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân).
- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất vui-nhịp nhàng của bài hát.

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp hướng dẫn tập biểu diễn cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.
- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp tập biểu diễn cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý hướng dẫn kĩ các chỗ luyến và móc giật.

	Hoạt động 3:
Tập nhận biết một số nốt nhạc trên khuông

(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông nhạc.

	
	- Treo bảng phụ và giới thiệu tên, vị trí 7 nốt nhạc trên khuông nhạc (không yêu cầu đọc cao độ).

 + Để nghi độ cao-thấp của âm thanh người ta dùng các tên nốt. Các em có thể làm quen với 7 tên nốt là : Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.
 + Mỗi nốt được đặt trên một vị trí của khuông nhạc (giới thiệu vị trí các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si trên khuông nhạc).

- Giới thiệu tên và hình dáng của các hình nốt.

 + Để ghi độ dài ngắn của âm thanh, người ta dùng các hình nốt là : hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép.

- Nốt nhạc gồm tên nốt và hình nốt. (Cho ví dụ : Nốt Son trắng, nốt La đen, nốt Rê móc đơn,…)

- Viết một số nốt nhạc trên khuông và cho học sinh luyện tập ghi nhớ cách gọi tên các nốt nhạc trên khuông cùng hình nốt.
	- Chú ý quan sát và nhận biết các nốt trên khuông theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Chú ý quan sát và nhận biết các hình nốt theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Chú ý quan sát và nhận biết cách gọi tên nốt nhạc trên khuông theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tập nhận biết, gọi tên nốt nhạc trên khuông.
	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân).
- Dặn dò học sinh ôn tập 2 bài hát Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân), Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân), ôn tập tên nốt, hình nốt, cách gọi tên nốt kết hợp hình nốt trên khuông, xem trước bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền) - Trang 22, 23 Sách Tập bài hát 3 - ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân)

	Rhythm
	79
	Bolero

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	04
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 24.
Bài: Ôn tập bài hát: Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4. 
         Ôn tập TĐN số 5 – Hoa bé ngoan - Trang 29 Sách Âm nhạc 4.       

                      TĐN số 6  - Múa vui - Trang 31 Sách Âm nhạc 4.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc nhạc, ghép lời ca bài TĐN số 5, số 6.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 4A: Lê Huỳnh Thúy An, Huỳnh Văn Hậu, Huỳnh Vũ Nhật, Huỳnh Văn Phúc, Trần Trúc Diệu Phương, Vũ Mai Thị Tuyết, Võ Đình Việt. Lớp 4B: Lê Minh Khuê, Phạm Trương Ngọc Nguyên, Dụng Quang Nho, Phạm Thị My Quỳnh, Nguyễn Thị Như Thuận, Trần Thị Kim Thư. Lớp 4C: Phan Nguyễn Hoài Bảo, Trương Thị Nhật Lệ, Nguyễn Lê Tiểu Quyên, Đặng Anh Thơ, Nguyễn Thị Nhã Thư, Trương Hoàng Nhật Tiên, Nguyễn Hoàng Việt. Lớp 4D: Phạm Thị Bích Hồng, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Lương Tiểu Phụng, Võ Văn Thạch.)
+ Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc nhạc, ghép lời ca và vỗ tay theo phách bài TĐN số 5, số 6.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 5, số 6.

- Học sinh ôn tập bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn), ôn tập bài TĐN số 5, số 6 ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Ôn tập bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Hoạt động 1:
Ôn tập và gõ đệm
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

	
	7’
	- Tổ chức ôn tập kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Hướng dẫn vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

- Tổ chức luyện tập vỗ tay theo tiết tấu lời ca theo nhóm, cá nhân.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.

- Tập vỗ tay theo tiết tấu lời ca theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn
	Mục tiêu: - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	13’
	Ôn tập TĐN số 5, số 6

	Hoạt động 1:
TĐN số 5 – Hoa bé ngoan - Trang 29 Sách Âm nhạc 4.
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc nhạc, ghép lời ca và vỗ tay theo phách bài TĐN số 5

	
	8’
	- Hướng dẫn luyện đọc, nghe cao độ Đô-Rê-Mi-Son-La (đọc -  nghe -  đoán nốt nhạc).

- Hướng dẫn luyện đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Cho đọc và ghép lời ca.

- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc, ghép lời ca và vỗ tay (theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:                TĐN số 6  - Múa vui - Trang 31 Sách Âm nhạc 4.
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc nhạc, ghép lời ca và vỗ tay theo phách bài TĐN số 6.

	
	7’
	- Hướng dẫn luyện đọc, nghe cao độ Đô-Rê-Mi-Son (đọc -  nghe -  đoán nốt nhạc).

- Hướng dẫn luyện đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Cho đọc và ghép lời ca.

- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo phách.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc, ghép lời ca kết hợp vỗ tay (theo phách) theo sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập 3 bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4, Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4 - ở nhà, chuẩn bị cho tiết ôn tập.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


	Tên bài hát
	
Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Rhythm
	79/ 34
	Bolero/ Sft rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	TĐN số 5 – Hoa bé ngoan 

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	
TĐN số 6 – Múa vui

	Rhythm
	78
	Merengue

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	04
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.
- Dạy bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học.

- Học sinh ôn tập các bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
	Tên bài hát
	Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng)

	Rhythm
	98
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	-2


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	05
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2.

- Dạy bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học.

- Học sinh ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2 - ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2 - theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh)

	Rhythm
	09
	Soul ballad 2

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo )

	Rhythm
	34
	Sft Rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 25:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	08
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 25.

Bài: Ôn tập bài hát: Bài Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.
Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 1A: Huỳnh Duy Khoa, Phạm Thị Bé Xuân Mai, Hoàng Huyền My, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Minh Thư. Lớp 1B: Huỳnh Ngọc Minh Kha, Lâm Trương Bảo Ngân, Mai Phương Thu Yến. Lớp 1C: Trần Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Hữu Phổ, Nguyễn Xuân Thơ.)
+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Giáo viên cho lớp ôn lại bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

	
	- Cho nghe lại bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca.

- Tổ chức trò chơi “Hát theo tiếng ếch”.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập và tập luyện vỗ tay (theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca) theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tham gia trò chơi thật sôi nổi.
	- Chú ý các chỗ nghỉ, luyến, giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn

(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Tập luyện vận động phụ họa theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý cho học sinh đề xuất động tác vận động phụ họa.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)), xem trước bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0


((((((

GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	09
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 25.
Bài: Ôn tập bài hát: Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) – trang 60 Sách Âm nhạc 5.
Tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Em tập lái ô tô - trang 40 Sách Âm nhạc 5.

Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 7.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách).

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 5A: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Thị Bích Loan, Thổ Nguyên Chăm Pa, Huỳnh Thị Thạch Thảo. Lớp 5B: Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Phan Ái Quyên, Nguyễn Huỳnh Trúc Thgi, mai Ngọc Thuyên, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Vy, Nguyễn Thảo Vy. Lớp 5C: Nguyễn Thị Thanh Liêu, Lâm Huỳnh Bảo Trân, Hoa Lâm Tú Trinh, Võ Thị Thanh Tuyền)
+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp) và vận động phụ họa đơn giản cho bài hát. Biết đọc bài TĐN số 7.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài TĐN số 7.

- Học sinh ôn tập bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn), xem trước bài TĐN số 7 ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Ôn tập bài hát 

	Hoạt động 1:
Gõ đệm
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay (theo phách, nhịp).

	
	7’
	- Tổ chức ôn tập kết hợp vỗ tay theo nhịp theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất tha thiết, nhịp nhàng của bài hát.

- Hướng dẫn vỗ tay theo phách.

- Tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách theo nhóm, cá nhân.
	- Ôn tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập vỗ tay theo phách theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Vận động phụ họa và biểu diễn
	Mục tiêu: - Học sinh biết vận động phụ họa đơn giản, biểu diễn bài hát.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	13’
	TĐN số 7 – Em tập lái ô tô

	Hoạt động 1:
Phân tích bài
	Mục tiêu: - Học sinh tập phân tích bài TĐN số 6.

	
	5’
	- Giới thiệu bài TĐN số 7.

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài TĐN số 7 (Nhịp? Các nốt? Hình nốt? So sánh tiết tấu, cao độ các câu hát?).
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Tập phân tích nhịp, cao độ và tiết tấu bài TĐN số 7 theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 2:
Tập đọc
	Mục tiêu: - Học sinh biết đọc bài TĐN số 7.

	
	7’
	- Hướng dẫn đọc tiết tấu (đọc tên hình nốt, gõ đệm theo tiết tấu, ráp âm tượng thanh).

- Hướng dẫn đọc cao độ (nói và đọc tên các nốt nhạc).

- Hướng dẫn đọc từng câu.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Cho học sinh tự nghép lời ca.

- Tổ chức luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm theo phách.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và tập luyện tiết tấu và cao độ theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tập đọc từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Luyện tập theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Xung phong ghép lời ca.

- Luyện tập và xung phong đọc, ghép lời ca.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn); chép bài TĐN số 7 vào vở, xem trước bài Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn) – trang 41, 42 Sách Âm nhạc 5.
4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	90

	Transpose
	-4

	Tên bài hát
	TĐN số 7 – Em tập lái ô tô

	Rhythm
	087
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	09
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 25.
Bài: Ôn tập 2 bài hát: Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu) - trang 16, 17 Sách Tập bài hát 2.

                                       Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà) - trang 18, 19 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút 
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay; Tham gia tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 2A: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Nữ, Trương Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, Lê Trần Hạ Vy, Nguyễn Thị Anh Thư. Lớp 2B: Lê Minh Khanh, Hương Thị My, Phạm Lê Thanh Ngân, Lê Nguyễn Quỳnh Như, Đào Thị Tuyết Nhi, Trần Vũ Trúc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Minh Thi. Lớp 2C: Nguyễn Huệ Trúc Mai, Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Lê Vòng Kim Ngân, Lê Nguyễn Ánh Tuyền, Nguyễn Minh Trúc, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Khoa Trúc Trân, Nguyễn Lê Y Vân.)
+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay; Tham gia tập biểu diễn bài hát.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát: Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu), Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà) - ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:

2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập 2 bài hát
(20’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát; biết hát kết hợp vỗ tay; biết vận động phụ họa đơn giản.

	
	- Giáo viên lần lượt cho ôn tập 2 bài hát theo trình tự:

 + Cho ôn tập thể.

 + Cho nghe lại bài hát.

 + Tổ chức luyện tập theo nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay (theo nhịp, phách hoặc tiết tấu) và vận động phụ họa đơn giản.

* Chú ý:

- Ở bài hát Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu), giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp, tiết tấu lời ca và hát nối tiếp.

- Ở bài hát Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà), giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp, phách và hát nối tiếp.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe và ôn tập 2 bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên (chú ý hát đúng sắc thái và tính chất của bài hát) tham gia các hoạt động một cách tích cực.
	- Chú ý hướng dẫn hát rõ ràng, vui tươi.



	Hoạt động 2:
Tập biểu diễn các bài hát
(10’)
	Mục tiêu: : - Học sinh tham gia tập biểu diễn bài hát, tự tin biểu diễn các bài hát.

	
	- Hướng dẫn tập biểu diễn các bài hát.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý quan sát, tập biểu diễn các bài hát theo sự hướng dẫn của bài hát.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý quan tâm, khuyến khích học sinh tiếp thu kém  tham gia


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà).

- Dặn dò học sinh ôn tập 2 bài hát Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu), Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà), xem trước bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2 - ở nhà.
- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu)

	Rhythm
	17
	Dance pop

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà)

	Rhythm
	24
	Disco

	Tempo
	120

	Transpose
	0
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	10
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 25.
Bài: Học hát: Bài Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền) - Trang 22, 23 Sách Tập bài hát 3.
Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo nhịp cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 3A: Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Mai Thị Xuân Thi, Ngô Hoàng Anh Thư, Trần Thị Diệu Uyên, Văn Thị Như Uyên, Nguyễn Trần Tố Viên. Lớp 3B: Nguyễn Thanh Uyên Chi, Phạm Võ Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Yến  Nhi, Trần Ái Diễm Phúc, Nguyễn Đặng Như Quỳnh. Lớp 3C: Nguyễn Thị Duyên, Lâm Huỳnh Đăng Khoa, Phan Lê Anh Quân.)

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Tân Huyền; biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo nhịp cho bài hát.

- Qua bài hát giúp các em cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát, giáo dục cho các em tinh thần chăm học, chăm làm; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Hoàng Lân), Em yêu trường em (Hoàng Vân), tập nhận biết một số nốt nhạc trên khuông, xem trước bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền) - Trang 22, 23 Sách Tập bài hát 3 - ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập lại ôn tập 2 bài hát Cùng múa hát dưới trăng (Hoàng Lân), Em yêu trường em (Hoàng Vân) - kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách.

- Cho lớp tập nhận biết một số nốt nhạc trên khuông.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(10’)
	Mục tiêu: 
- Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Tân Huyền 

- Qua bài hát giúp các em cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát, giáo dục cho các em tinh thần chăm học, chăm làm.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 

- Cho đọc lời ca(kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát). Chú ý hướng dẫn kĩ các chỗ luyến, lấy hơi trong bài:
Gà
→

Ga-à

Mặt
→

Măt-ặt

nở
→

nơ-ờ

tìm
→

tim-ìm

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ luyến, lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý hướng dẫn hát thiết tha, tình cảm, nhịp nhàng, đồng đều và rõ lời.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(15’)
	Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo nhịp cho bài hát.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo nhịp theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo nhịp theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền).
- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền), chuẩn bị một vài động tác phụ họa đơn giản trước ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Em yêu trường em (Nhạc và lời: Hoàng Vân)

	Rhythm
	79
	Bolero

	Tempo
	110

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cùng múa hát dưới trăng (Nhạc và lời: Hoàng Lân)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền)

	Rhythm
	39
	Pop rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0
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GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	11
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 25.
Bài: Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4. 

                                         Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4. 

                                         Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4.
         Nghe nhạc
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: - Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 4A: Lê Huỳnh Thúy An, Huỳnh Văn Hậu, Huỳnh Vũ Nhật, Huỳnh Văn Phúc, Trần Trúc Diệu Phương, Vũ Mai Thị Tuyết, Võ Đình Việt. Lớp 4B: Lê Minh Khuê, Phạm Trương Ngọc Nguyên, Dụng Quang Nho, Phạm Thị My Quỳnh, Nguyễn Thị Như Thuận, Trần Thị Kim Thư. Lớp 4C: Phan Nguyễn Hoài Bảo, Trương Thị Nhật Lệ, Nguyễn Lê Tiểu Quyên, Đặng Anh Thơ, Nguyễn Thị Nhã Thư, Trương Hoàng Nhật Tiên, Nguyễn Hoàng Việt. Lớp 4D: Phạm Thị Bích Hồng, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Lương Tiểu Phụng, Võ Văn Thạch.).
+ Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát; biết vỗ tay theo bài hát; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

+ Học sinh nghe và phát biểu những cảm nhận của mình về bài hát Lí cây bông - Dân ca Nam Bộ (Bài số 15, CD Âm nhạc 4).

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, CD Âm nhạc 4, máy nghe nhạc.

- Học sinh ôn tập 3 bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4, Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4 - ở nhà, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	20’
	Ôn tập 3 bài hát 

	Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân)
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát; biết vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

	
	8’
	- Tổ chức ôn tập bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp tập vỗ tay theo phách, theo nhịp, vận động phụ họa cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên 

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát; biết vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

	
	8’
	- Tổ chức ôn tập bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp tập vỗ tay theo phách, theo nhịp, vận động phụ họa cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ luyến, quay lại, kết bài, lấy hơi).

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Hoạt động 3:
Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)
	Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát; biết vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa; tập biểu diễn bài hát.

	
	8’
	- Tổ chức ôn tập bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp tập vỗ tay theo phách, theo nhịp, vận động phụ họa cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên. Chú ý hát các chỗ luyến thật mềm mại.

+ Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + sáo ( sáo-ao 

 + bay ( bay-ày

  + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + sáo ( sáo-ao 

 + thơm ( thờm

 + đom ( đóm

 + chim ( chim-ím 

 + vui ( vúi-ui 

 + la ( là-a 
 + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + sáo ( sao-áo

 + trái ( trái-ai 

 + thơm ( thơm-ờm

  + Trong ( Tróng

 + cây ( cầy

 + tiếng ( tiêng-iếng 

 + líu ( líu-iu 
 + thơm ( thờm

 + đom ( đóm

 + chim ( chim-ím 

 + vui ( vúi-ui 

 + la ( là-a
- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.

	Nội dung 2
	6’
	Nghe nhạc

	
	Mục tiêu: Học sinh nghe và phát biểu những cảm nhận của mình về bài hát Lí cây bông (Dân ca Nam Bộ).

	
	6’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát Lí cây bông - Dân ca Nam Bộ (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời…).

- Cho nghe bài nhạc.

- Cho học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, phân tích và kết luận.

- Cho nghe lại bài hát Lí cây bông - Dân ca Nam Bộ - một lần nữa.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Xung phong phát biểu cảm nhận của mình về bài hát.

- Chú ý lắng nghe nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên).

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập ôn tập 3 bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4, Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4, xem trước bài hát Chú voi con ở bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) – trang 35 Sách Âm nhạc 4.
- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	115

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	90

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	
Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Rhythm
	79/ 34
	Bolero/ Sft rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	11
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.
- Dạy bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học –  tiếp theo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học.

- Học sinh ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng) – trang 24 Tập bài hát Đi học –  tiếp theo.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Cô giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường-Lời: Thơ Nguyễn Hữu Tưởng)

	Rhythm
	98
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	-2


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	12
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2.

- Dạy bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học –  tiếp theo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học –  tiếp theo.

- Học sinh ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2 - ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2 - theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo ) – trang 18 Tập bài hát Đi học –  tiếp theo.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh)

	Rhythm
	09
	Soul ballad 2

	Tempo
	120

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Đi học  (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Thơ Minh Chính-Bùi Đình Thảo )

	Rhythm
	34
	Sft Rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




TUẦN 26:
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ hai
	Ngày
	15
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 26.
Bài: Học hát: Bài Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 1A: Huỳnh Duy Khoa, Phạm Thị Bé Xuân Mai, Hoàng Huyền My, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Minh Thư. Lớp 1B: Huỳnh Ngọc Minh Kha, Lâm Trương Bảo Ngân, Mai Phương Thu Yến. Lớp 1C: Trần Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Hảo, Nguyễn Hữu Phổ, Nguyễn Xuân Thơ.)
+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca.

- Qua tiết học giáo dục học sinh yêu chuộng hòa bình; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1, xem trước bài Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1- ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Giáo viên cho lớp ôn lại bài hát Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1 - kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý các chỗ nghỉ, ngân dài 2 phách ở cuối mỗi câu hát, hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý các chỗ lấy hơi, nghỉ, ngân dài 2 phách ở cuối mỗi câu hát).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân), chuẩn bị một vài động tác phụ họa đơn giản trước ở nhà.

-  Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ))

	Rhythm
	87
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân)

	Rhythm
	15
	8 Beat 3

	Tempo
	115

	Transpose
	0


((((((

GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 5

	Thứ ba
	Ngày
	16
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 26.
Bài: Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn) – trang 41, 42 Sách Âm nhạc 5.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:
- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 5A: Hồ Gia Bảo, Nguyễn Thị Bích Loan, Thổ Nguyên Chăm Pa, Huỳnh Thị Thạch Thảo. Lớp 5B: Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Phan Ái Quyên, Nguyễn Huỳnh Trúc Thgi, mai Ngọc Thuyên, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Vy, Nguyễn Thảo Vy. Lớp 5C: Nguyễn Thị Thanh Liêu, Lâm Huỳnh Bảo Trân, Hoa Lâm Tú Trinh, Võ Thị Thanh Tuyền)

+ Học sinh biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Thanh Sơn – Tên thật là Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1942, quê gốc ở Bình Dương.

+ Học sinh hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp; biểu diễn bài hát.

- Qua bài hát giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường và quê hương; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) và bài TĐN số 7 – Em tập lái ô tô - trang 40 Sách Âm nhạc 5, xem trước bài Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn) – trang 41, 42 Sách Âm nhạc 5, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập bài hát Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn) kết hợp vận động phụ họa.

- Cho lớp ôn tập TĐN số 7 – Em tập lái ô tô - trang 40 Sách Âm nhạc 5 - kết hợp vỗ tay theo phách.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 
	25’
	Học hát bài hát Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn)

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu: + Học sinh biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Thanh Sơn – Tên thật là Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1942, quê gốc ở Bình Dương.

                  + Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

                  + Qua bài hát giáo dục tình cảm gắn bó với mái trường và quê hương.

	
	15’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn (Chú ý hướng dẫn lấy hơi và khai thác nội dung câu hát).

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý hướng dẫn lấy hơi).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay theo phách, theo nhịp và biểu diễn
	Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp; biểu diễn bài hát.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	10’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay theo phách, theo nhịp cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn).

- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn), xem trước bài TĐN số 8 –  - trang   Sách Âm nhạc 5.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Vườn xuân (Nhạc: Khánh Vinh – Lời: Phỏng thơ Trần Quốc Toàn)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	90

	Transpose
	-4

	Tên bài hát
	TĐN số 7 – Em tập lái ô tô

	Rhythm
	087
	Ska

	Tempo
	100

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Em vẫn nhớ trường xưa (Nhạc và lời: Thanh Sơn)

	Rhythm
	102
	Pf Ballad 3

	Tempo
	120

	Transpose
	-3


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ ba
	Ngày
	16
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 26.
Bài: Học hát: Bài Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2.

Thời gian dự kiến: 35 phút.

I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách cho bài hát.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 2A: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Nữ, Trương Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, Lê Trần Hạ Vy, Nguyễn Thị Anh Thư. Lớp 2B: Lê Minh Khanh, Hương Thị My, Phạm Lê Thanh Ngân, Lê Nguyễn Quỳnh Như, Đào Thị Tuyết Nhi, Trần Vũ Trúc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Minh Thi. Lớp 2C: Nguyễn Huệ Trúc Mai, Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Lê Vòng Kim Ngân, Lê Nguyễn Ánh Tuyền, Nguyễn Minh Trúc, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Khoa Trúc Trân, Nguyễn Lê Y Vân.)

+ Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép bài hát.

- Học sinh ôn tập 2 bài hát Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu), Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà), xem trước bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2 -  ở nhà.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn lại 2 bài hát Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu), Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà), kết hợp vận động phụ họa đơn giản, vỗ tay theo tiết tấu. 
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Học hát
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca.

	
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả,…chú ý giáo dục học sinh).

- Hát mẫu.

- Cho đọc lời ca (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

- Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn. Chú ý hướng dẫn lấy hơi, khai thác nội dung câu hát; hướng dẫn thật kĩ cách hát chỗ nghỉ giữa bài, cách hát các tiếng có luyến:

bưởi

(
bượi-ươi

ơi

(
ơi-ời

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên (Chú ý những chỗ lấy hơi, chỗ nghỉ giữa bài, các tiếng có luyến).

- Luyện tập bài hát nhiều lần.
	- Chú ý hướng dẫn hát đồng đều, rõ lời;  giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.

	Hoạt động 2:
Vỗ tay và biểu diễn bài hát
(15’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo tiết tấu lời ca.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay (theo phách, theo tiết tấu lời ca) theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Chú ý lắng nghe, và tập luyện vỗ tay (theo phách, theo tiết tấu lời ca) theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý giữ nhịp cho học sinh - tránh hiện tượng hát bị “cướp nhịp”.


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình).

- Dặn dò học sinh ôn tập Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình), chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Trên con đường đến trường (Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu)

	Rhythm
	17
	Dance pop

	Tempo
	100

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Hoa lá mùa xuân (Nhạc và lời: Hoàng Hà)

	Rhythm
	24
	Disco

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình)

	Rhythm
	98
	Enka

	Tempo
	85

	Transpose
	+2


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 3

	Thứ tư
	Ngày
	17
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 26.
Bài: Ôn tập bài hát: Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền) – Trang 22, 23 Sách Tập bài hát 3.
         Nghe nhạc.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục đích – yêu cầu:

- Mục tiêu chung: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và đúng lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 3A: Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Mai Thị Xuân Thi, Ngô Hoàng Anh Thư, Trần Thị Diệu Uyên, Văn Thị Như Uyên, Nguyễn Trần Tố Viên. Lớp 3B: Nguyễn Thanh Uyên Chi, Phạm Võ Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Yến  Nhi, Trần Ái Diễm Phúc, Nguyễn Đặng Như Quỳnh. Lớp 3C: Nguyễn Thị Duyên, Lâm Huỳnh Đăng Khoa, Phan Lê Anh Quân.)

+ Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp; biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản; biểu diễn bài hát.

+ Nghe bài hát Cây đa Bác Hồ (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) – Trang 33 Sách Tập bài hát 3 (Bài số 17, CD Tập bài hát 3).

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc; bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử; tranh minh họa; bảng phụ chép lời bài hát.

- Học sinh ôn tập bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền), chuẩn bị một số động tác vận động phụ họa đơn giản trước ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức:
2. Giảng bài mới: (30’)
· Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi chú

	Hoạt động 1:
Ôn tập
(10’)
	Mục tiêu: Học sinh hát theo giai điệu và thuộc lời ca; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.

	
	- Cho nghe lại bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền).
- Nhắc nhở học sinh hát đúng tính chất vừa phải-nhí nhảnh của bài hát. Chú ý sửa sai các chỗ luyến trong bài:

Lời 1:
Gà
→

Ga-à

Mặt
→

Măt-ặt

dậy

→

dầy

những

→

nhứng

đã

→

đa

của chị

→

cùa chì

chị

→

chì

nhụy

→

nhùy

Chị

→

Chì

Lời 2 :

nở
→

nơ-ờ

những

nhứng

tìm
→

tim-ìm

trĩu

→

tríu

của chị

→

cùa chì

chị

→

chì

nhụy

→

nhùy

Chị

→

Chì

- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp.
	- Chú ý lắng nghe.

- Ôn tập kết hợp vỗ tay theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Không yêu cầu hát đúng giai điệu và nhịp điệu đối với học sinh tiếp thu kém.

	Hoạt động 2:
Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát
(10’)
	Mục tiêu: - Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn; biểu diễn bài hát; giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc.

	
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vận động phụ họa theo lớp, nhóm, cá nhân.

- Tổ chức biểu diễn.

- Nhận xét chung.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vận động phụ họa.

- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.
	- Chú ý động viên,  khuyến khích học sinh biểu diễn.

	Hoạt động 3:
Nghe nhạc

 (10’)
	Mục tiêu: Học sinh nghe bài hát Cây đa Bác Hồ (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) – Trang 33 Sách Tập bài hát 3 (Bài số 17, CD Tập bài hát 3). bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.

	
	- Giới thiệu bài hát Cây đa Bác Hồ - Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời…).

- Cho nghe bài hát Cây đa Bác Hồ (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích).

- Cho học sinh nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, phân tích và kết luận.

- Cho nghe lại bài hát Cây đa Bác Hồ (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích) một lần nữa.
	- Chú ý quan sát, lắng nghe.

- Xung phong phát biểu cảm nhận của mình về bài hát Cây đa Bác Hồ (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích).

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.


	


3. Củng cố và dặn dò: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh ôn tập lại bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền).
- Dặn dò học sinh ôn tập bài hát Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền), xem trước bài hát Tiếng hát bạn bè mình (Nhạc và lời: Lê Hoàng Minh) - Trang 24, 25 Sách Tập bài hát 3 - ở nhà.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền)

	Rhythm
	39
	Pop rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0


((((((
GIÁO ÁN ÂM NHẠC KHỐI 4

	Thứ năm
	Ngày
	18
	tháng
	03
	năm
	2010


Tiết: 26.
Bài: Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) – trang 35 Sách Âm nhạc 4.
Thời gian dự kiến: 35 phút.
I. Mục tiêu cần đạt:

- Mục tiêu chung: Học sinh biết hát theo giai điệu và lời 1; biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Mục tiêu dành cho trẻ tiếp thu kém: Học sinh hát theo giai điệu và lời ca.

- Mục tiêu dành cho học sinh khá, giỏi: (Lớp 4A: Lê Huỳnh Thúy An, Huỳnh Văn Hậu, Huỳnh Vũ Nhật, Huỳnh Văn Phúc, Trần Trúc Diệu Phương, Vũ Mai Thị Tuyết, Võ Đình Việt. Lớp 4B: Lê Minh Khuê, Phạm Trương Ngọc Nguyên, Dụng Quang Nho, Phạm Thị My Quỳnh, Nguyễn Thị Như Thuận, Trần Thị Kim Thư. Lớp 4C: Phan Nguyễn Hoài Bảo, Trương Thị Nhật Lệ, Nguyễn Lê Tiểu Quyên, Đặng Anh Thơ, Nguyễn Thị Nhã Thư, Trương Hoàng Nhật Tiên, Nguyễn Hoàng Việt. Lớp 4D: Phạm Thị Bích Hồng, Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Lương Tiểu Phụng, Võ Văn Thạch.)
+ Học sinh biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Phạm Tuyên; biết hát theo giai điệu và lời 1; biết hát kết vỗ tay theo phách, theo nhịp.

- Qua tiết học giúp học sinh mạnh dạn tự tin khi tham gia biểu diễn trước tập thể, yêu thích môn Âm nhạc; bồi dưỡng khả năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát, bảng đồ Việt Nam.

- Học sinh ôn tập ôn tập 3 bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4, Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4, xem trước bài hát Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) – trang 35 Sách Âm nhạc 4, chuẩn bị vở ghi chép và sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Ôn tập bài cũ - khởi động giọng: (5’)
- Cho lớp ôn tập 3 bài hát Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân) - trang 27 sách Âm nhạc 4, Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên) - trang 30 sách Âm nhạc 4, Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4 kết hợp vỗ tay theo nhịp.
2. Giảng bài mới: (25’)
- Giới thiệu nội dung bài học.

	Nội dung
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Nội dung 1
	17’
	Học hát lời 1 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

	Hoạt động 1:
Học hát
	Mục tiêu:  Học sinh biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Phạm Tuyên; biết hát theo giai điệu và lời 1.

	
	8’
	- Treo tranh minh họa và giới thiệu bài hát (Nội dung, tác giả, hoàn cảnh ra đời,…chú ý nội dung giáo dục học sinh).

- Hát mẫu 2 lần.

- Cho đọc lời ca theo tiết tấu (kết hợp phân câu và giải thích các từ khó).

 + Lời 1 bài hát chia làm 2 đoạn, mỗi đoạn chia làm 4 câu hát.

 - Dạy từng câu theo lối gút-kết đoạn - Chú ý hướng dẫn thật kĩ những tiếng có luyến, chỗ ngân dài 3 phách ở giữa 2 đoạn và khai thác nội dung câu hát.

* Hát theo thanh sắc và luyến:

  C1: Chú-u voi con ờ Bàn Đôn. 

  C2: Chưa có ngà nên còn trè con.

  C3: Từ rừng già chu đến vơi người. 

  C4: Vẫn ham ăn với-ơi lại ham chơi.

  C5: Voi con ơi-ời! Voi con ơi!

  C6: Mau lớn nhanh có đối-ôi ngà to.
  C7: Có sức đi khắp-ăp miền rừng xa.
  C8: Keo gố cho buôn làng cùa ta.
	- Chú ý quan sát và lắng nghe.

- Lắng nghe và phát biểu cảm nghĩ.

- Tập đọc lời ca theo tiết tấu.

- Học hát từng câu theo hướng dẫn của giáo viên. Chú ý chỗ ngân dài 3 phách ở giữa 2 đoạn và những tiếng luyến:

 Chú

(
Chú-u

ở
(
ờ

Bản
(
Bàn

trẻ

(
trè

chú

(
chu

với

(
vơi

với

(
với-ơi

ơi

(
ơi-ời

đôi

(
đối-ôi

khắp

(
khắp-ăp

kéo

(
keo

gỗ

(
gố

của

(
cùa



	Hoạt động 2:
Luyện tập
	Mục tiêu: - Luyện tập lời 1 bài hát nhiều lần - Chú ý sửa sai(nếu có).

	
	10’
	- Tổ chức luyện tập theo theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập lời 1 bài hát nhiều lần theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Nội dung 2
	8’
	Tập vỗ tay và biểu diễn bài hát

	Hoạt động 1:
Tập vỗ tay
	Mục tiêu: - Học sinh hát kết hợp vỗ tay (theo phách, theo nhịp) cho lời 1 bài hát.

	
	3’
	- Hướng dẫn và tổ chức luyện tập vỗ tay (theo phách, theo nhịp) theo lớp, nhóm, cá nhân.
	- Luyện tập bài hát nhiều lần kết hợp vỗ tay (theo phách, theo nhịp).

	Hoạt động 2:
Biểu diễn bài hát.
	Mục tiêu: - Tập biễu diễn lời 1 bài hát.

	
	5’
	- Tổ chức biểu diễn theo nhóm, cá nhân.

- Nhận xét chung.
	- Xung phong biểu diễn và nhận xét phần biểu diễn của các bạn.

- Chú ý lắng nghe.


3. Kết thúc tiết học: (5’)
- Tóm tắc nội dung bài học.

- Cho học sinh kể tên một số bài bài hát nói về động vật.

+ Đàn gà con (Nhạc: Phi-líp-pen-co - Lời: Việt Anh) - trang 12, 13 Sách Tập bài hát 1.

+ Con ếch ộp (Nhạc: Hoàng Lân – Lời: Theo học vần lớp 1 (cũ)) - trang 34 Sách Tập bài hát 1.

+ Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp - Lời: Hoàng Anh) – trang 20, 21 Sách Tập bài hát 2.

+ Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2.
+ Chú ếch con (Nhạc và lời: Phan Nhân) – trang ,  Sách Tập bài hát 2.
+ Gà gáy (Dân ca Cống - Lời mới: Huy Trân) – Trang 10, 11 Sách Tập bài hát 3.

+ Con chim non (Dân ca Pháp ) - trang 14, 15 Sách Tập bài hát 3.

+ Chị ong nâu và em bé (Nhạc và lời: Tân Huyền) - Trang 22, 23 Sách Tập bài hát 3.

+ Trên ngựa ta phi nhanh  (Nhạc và lời: Phong Nhã) – trang  Sách Âm nhạc 4.
+ Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) – trang  Sách Âm nhạc 4.

+ Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn) - trang 32 sách Âm nhạc 4.
- Cho học sinh ôn tập lại lời 1 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) – trang 35 Sách Âm nhạc 4.

- Dặn dò học sinh về nhà ôn tập lời 1 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) – trang 35 Sách Âm nhạc 4, chuẩn bị một số động tác múa phụ họa cho bài hát, , xem trước lời 2 và bài TĐN số 7 – Đồng lúa bên sông – Trang 38 Sách Âm nhạc 4.

- Nhận xét tiết học.

4. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chúc mừng (Nhạc Nga - Lời Việt:Hoàng Lân)

	Rhythm
	66
	Waltz 1

	Tempo
	115

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	Bàn tay mẹ (Nhạc: Bùi Đình Thảo - Lời: Tạ Hữu Yên)

	Rhythm
	102
	Pf Bld 3

	Tempo
	90

	Transpose
	-2

	Tên bài hát
	
Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) - Sưu tầm: Đặng Nguyễn)

	Rhythm
	79/ 34
	Bolero/ Sft rock 2

	Tempo
	120

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	
Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

	Rhythm
	93
	F. Gospel

	Tempo
	88

	Transpose
	-2


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 1
	Thứ năm
	Ngày
	18
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1.
- Dạy bài hát Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh) – trang 94 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 1.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời bài hát Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh).

- Học sinh ôn tập các bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1 - ở nhà.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức sinh hoạt tập thể, ôn tập bài hát Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 1 - kết hợp vỗ tay theo phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh) – trang 94 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-tập 1.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Hòa bình cho bé (Nhạc và lời: Huy Trân)

	Rhythm
	15
	8 Beat 3

	Tempo
	115

	Transpose
	0

	Tên bài hát
	Bông hồng (Nhạc: Phúc Tiến-Thơ: Nguyễn Thùy Dinh)

	Rhythm
	098
	Enka

	Tempo
	100

	Transpose
	-2


((((((
TIẾT BỔ SUNG ÂM NHẠC KHỐI 2

	Thứ sáu
	Ngày
	19
	tháng
	03
	năm
	2010


I. Yêu cầu:
- Ôn tập bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2.

- Dạy bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang 55 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh minh họa, bảng phụ chép lời ca bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang 55 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2.

- Học sinh ôn tập bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2 - ở nhà trước.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
- Tổ chức ôn tập bài hát Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình) – trang 22, 23 Sách Tập bài hát 2 – theo lớp, nhóm cá nhân kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và vận động phụ họa.(10’)
- Dạy bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  (Nhạc và lời: Phong Nhã) – Trang  Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi-Tập 2.(8’)
- Tổ chức luyện tập kết hợp vỗ tay và vận động phụ họa đơn giản.(5’)
- Tổ chức biểu diễn và nhận xét.(7’)
IV. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

	Tên bài hát
	Chim chích bông (Nhạc: Văn Dung - Lời thơ: Nguyễn Viết Bình)

	Rhythm
	98
	Enka

	Tempo
	85

	Transpose
	+2

	Tên bài hát
	Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng  (Nhạc và lời: Phong Nhã)

	Rhythm
	102
	Pf ballad 3

	Tempo
	90

	Transpose
	-4


((((((
	Duyệt của Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Thanh Phương

	Duyệt của Chuyên môn:

Huỳnh Xuân Thọ




Trường tiểu học Phan Rí Thành 2 – Bắc Bình – Bình Thuận
Trang 57

